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 CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

 ộc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  in  C        

Các Thẩm phán: Ông Huỳn     n   ấn 

                            Bà Nguyễn   ị Vĩn . 

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn Văn M n -   ư        án n  n d n 

t n   ồng   áp.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp tham gia phiên 

toà: Ông Nguyễn Bìn    àn  - Kiể  sát viên . 

Ngày 17 t áng 10 nă  2018 tại  r  s      án n  n d n t n   ồng   áp 

xét xử p ú  t ẩ   ông    i v  án t   l  số: 313/2018/TLPT-DS ngày 28 tháng 

12 nă  2017 về tr n    ấp bồi t ường t iệt  ại sứ    ỏe, d n  dự và tài sản.  

Do Bản án d n sự sơ t ẩ  số: 49/2017/DS-ST ngày: 07/11/2017         

án n  n d n  uyện Châu T bị   áng cáo. 

  eo Quyết địn  đư  v  án r  xét xử p ú  t ẩ  số: 278/2018/Q P -DS 

ngày 17 tháng 9 nă  2018 giữ   á  đương sự: 

-
 
Nguyên đơn: Chung   ị M, sin  nă  1961;

 

 ị     : Số 257, ấp An Hưng, xã An Kh,  uyện C  u  , t n   ồng   áp. 

- Bị đơn:  rần Văn H, sin  nă  1974; 

Người đại diện  ợp p áp     bị đơn: Bà Bùi   ị Kim L, sin  nă  1971.  

Cùng đị     : Ấp An Hưng, xã An K ,  uyện C  u  , t n   ồng   áp. 

Người bảo vệ quyền và lợi      ợp p áp     bị đơn là ông  rần Văn S, 

sin  nă  1957 - Văn p  ng Luật sư Văn S t uộ   oàn Luật sư t n  Vĩn  

Long. 

 ị     : Số 173/5 P ạ  H, P ường 9, t àn  p ố Vĩn  Long, t n  Vĩn  

Long. 
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- Người  ó quyền lợi, ng ĩ  v  liên quan: Bà Bùi   ị Kim L, sinh nă  

1971; 

           ị     : Ấp An Hưng, xã An Kh, huyện C  u  , t n   ồng   áp. 

Người   áng  áo: Ông Trần Văn H, bà Bùi   ị Ki  L. 

 ỘI DU   VỤ   : 

- Nguyên đơn bà Chung Thị M trình bày: 

K oảng 17 giờ ngày 12/02/2011, giữ  bà M và bà Lê xảy r    u t u n, xô xát 

t ì bà M bị ông H đán  g y t ương t        t vùng  á bên p ải t  lệ t ương tật là 

13 .  ến ngày 17/02/2012 và ngày 18/6/2012, ông H bị  oà án xử quyết địn   uối 

cùng p ạt 01 nă  06 t áng tù về tội Cố   g y t ương t    và p ải bồi t ường t iệt  ại 

sứ    o    o bà M t ng  ộng 14.816.675 đồng, riêng   i p   t ẩ     vết s o trên   t 

vùng  á p ải   ư  đượ  bồi t ường do   ư  p  u t uật t ẩ    ,   ông  ó  ó  đơn 

chứng từ nên đượ      án tá   r  giải quyết  b ng v  án dân sự. 

 ến ngày 18/7/2012, bà M đến t ẩ     viện bá  sĩ M   t àn  p ố Hồ C   

Min  để p  u t uật t ẩ     vết s o.   ng   i p   p  u t uật là 50.000.000 đồng  (lần 

t ứ n ất là 30.000.000 đồng, lần t ứ   i là 20.000.000 đồng ,   i p   tiền xe đi lại p  u 

t uật là 04 lần x 200.000đ/  uyến đi về    800.000 đồng.  

  rướ  đ y bà M yêu cầu ông H bồi t ường t iệt  ại sứ    o  t ng  ộng 

50.800.000 đồng (gồ    i p   p  u t uật t ẩ     vết s o 02 lần: 50.000.000 đồng, 

chi ph  tiền xe đi lại điều trị: 800.000 đồng . 

  ại p iên toà sơ t ẩ , bà M t  y đ i yêu  ầu n ư s u: bà M     yêu  ầu ông H 

bồi t ường t iệt  ại sứ    o  t ng  ộng 30.800.000 đồng (gồ    i p   p  u t uật 

t ẩ     vết s o lần t ứ n ất: 30.000.000 đồng,   i p   tiền xe đi lại điều trị: 800.000 

đồng . 

 - Bị đơn  ng Tr n  ăn H, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà   i Thị 

Kim L do bà L đại diện trình bày: 

 Ông H, bà L xá  địn  t ương t    vết s o trên   t vùng  á p ải     bà M là 

do ngày 12/02/2011 trong lú    i bên xô xát đán  n  u do bà M  ầ  ống nướ  b ng 

n ự  đán  bà L là  ống n ự  gãy xó  ngượ  lên trúng vào   t vùng  á bên p ải     

bà M g y t ương t   ,   ông p ải do ông H g y r . Cá  tài liệu,   ứng  ứ  ết luận ông 

H thương t      t vùng  á bên p ải bà M là   ông  đúng sự t ật. Cá  bản án  ìn  sự 

sơ t ẩ  và p ú  t ẩ  đã xử p ạt ông H về tội Cố   g y t ương t      o bà M là 

không đúng p áp luật. M t   á , đơn    i  iện yêu  ầu bồi t ường t iệt  ại   a bà M 

đã  ết t ời  iệu    i  iện, bà M   ông   ó quyền    i  iện do ông H đã   ấp  àn  án 

xong, đã bồi t ường t iệt  ại xong t eo p án quyết     bán án  ìn  sự sơ t ẩ  và bản 

án  ìn  sự p ú  t ẩ ,   i p   p  u t uật t ẩ     vết s o     bà M là   ông p ù  ợp 

vì  oá đơn   ứng từ t ẩ       ông  ợp p áp và  ộng gộp   i p    út    b ng t ẩ  

   (để là  đ p  vào   i p   p  u t uật t ẩ  m  vết s o. Do đó, ông H, bà L không 

đồng   với toàn bộ yêu  ầu bồi t ường t iệt  ại   a bà M. 
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  ừ   i xảy r  v  việ  đến n y, bà M đã g y t iệt  ại   o ông H, bà L về tài sản, 

d n  dự, nay ông H, bà L yêu cầu bà M bồi t ường t iệt  ại t ng  ộng 271.000.000 

đồng, gồ   á    oản sau: 

 -   iệt  ại do p ải di dời n à 02 lần đi nơi   á      o yên  n và trán    t gi  

đìn  bà M là 118.000.000 đồng . 

 -   n t ất tin  t ần là 20.000.000 đồng . 

 -   iệt  ại 30 ngày  ông l o động bị  ất do bị triệu tập đến  oà án là 

25.000.000 đồng . 

 -   iệt  ại do ông H bị 04 t áng   tù do bị t ư  d n sự là 21.600.000 đồng. 

 - 04 nă  t ất t oát tài sản là 86.400.000 đồng .  

 - Ngoài r  ông H, bà L   n yêu  ầu bồi t ường t iệt  ại t n t ất d n  dự  từ 

ngày 19/4/2013 đến n y n ưng   ông xá  địn  đượ  số tiền tương ứng là b o nhiêu.  

 ản án dân sự sơ thẩm số: 49/2017/DS-ST ngày: 07/11/2017 của Tòa án 

nhân dân huyện Châu T quyết định:  

C ấp n ận  ột p ần yêu cầu bồi t ường t iệt  ại sức khỏe     bà C ung   ị 

M.  

 Buộ  ông  rần Văn H bồi t ường t iệt  ại sứ    o    o bà C ung   ị M là 

30.200.000 đồng (gồ    i p   p  u t uật t ẩ     vết trên   t vùng  á bên p ải     

bà M là 30.000.000 đồng;   i p   tiền xe 01 chuyến đi về là 200.000 đồng . 

 K ông   ấp n ận toàn bộ  á  yêu  ầu bồi t ường t iệt  ại     ông  rần Văn H 

và bà Bùi   ị Ki  L.  

 Về án p   d n sự sơ t ẩ :  

 - Bà C ung   ị M đượ   iễn nộp toàn bộ án p   d n sự sơ t ẩ .  

 -  ng  rần Văn H p ải   ịu án p   d n sự sơ t ẩ  là 1.510.000 đồng. (tương 

ứng với ng ĩ  v  bồi t ường t iệt  ại sức   ỏe   o bà C ung   ị M). 

 -  ng  rần Văn H và bà Bùi   ị Ki  L p ải   ịu án p   d n sự sơ t ẩ  là 

13.550.000 đồng (tương ứng với  á  yêu  ầu bồi t ường t iệt  ại   ông đượ    ấp 

n ận là 271.000.000 đồng gồ : t iệt  ại do p ải di dời n à 02 lần đi nơi   á      o 

yên  n và trán    t gi  đìn  bà M là 118.000.000 đồng; t iệt  ại 30 ngày  ông l o 

động bị  ất do bị triệu tập đến  oà án là 25.000.000 đồng; t iệt  ại do ông H bị   tù 

04 t áng do bi t ư  d n sự là 21.600.000 đồng; 04 nă  t ất t oát tài sản là 86.400.000 

đồng .  

 - Số tiền tạ  ứng án p   bà Bùi   ị Ki  L đã nộp 3.137.000 đồng theo biên l i 

t u tạ  ứng án p  , lệ p    oà án số 12142 ngày 22/9/2017     C i       i  àn  án 

d n sự  uyện C  u   đựợ  trừ vào án p   d n sự  à ông H, bà L p ải nộp.  ng  rần 

Văn H và bà Bùi   ị Ki  L   n p ải nộp tiếp 10.413.000 đồng án p   d n sự sơ t ẩ .  

Ngoài r  bản án   n tuyên quyền   áng  áo, quyền yêu  ầu t i  àn  án 

     á  đương sự. S u   i xét xử sơ t ẩ  ngày 07/11/2017 ông H, bà L   áng 

 áo yêu  ầu giải quyết là   ông   ấp n ận yêu  ầu, đìn      giải quyết yêu  ầu 

   i  iện     bà M; sử   ột p ần bản án sơ t ẩ  là   ấp n ận yêu  ầu     

ông, bà buộ  bà M p ải bồi t ường t iệt  ại 271.000.000 đồng. 

 ại p iên t   p ú  t ẩ  nguyên đơn bà M; bị đơn ông H, người  ó 

quyền lợi ng ĩ  v  liên qu n bà M, Luật sư S  ó   t. Ông H tiếp t    y quyền 
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cho bà L và  á  đương sự   ẳng địn  đã xuất trìn  t ê  đầy đ    ứng  ứ   o 

    án giải quyết v  án.  

 ại p iên t   p ú  t ẩ  bà L trìn  bày: V n giữ nguyên    iến không 

đồng   t eo yêu  ầu     bà M trả số tiền 30.200.000 đồng.  ối với ông H, bà 

L yêu  ầu bà M p ải bồi t ường t iệt  ại với số tiền 271.000.000 đồng thì xin 

rút lại yêu  ầu    i  iện và yêu  ầu   áng  áo. 

Người bảo vệ quyền và lợi      ợp p áp     bị đơn ông H trình bày: 

  ống n ất việ  rút yêu  ầu    i  iện     ông H, bà L; đề ng ị     án xe  

xét giả  tiền án p     o đương sự.  êu  ầu    i  iện     bà M là không có 

 ăn  ứ vì Bản án  ìn  sự tuy   ư   ó quyết địn  giá  đố  t ẩ , tái t ẩ  

n ưng   ư   ó t n  t uyết p    về người, vật   ứng g y r  t iệt  ại chư  t ể 

 iện rõ. C i p   p  u t uật t ẩ     vết s o là   ư   ó  ơ s  vì   ông  ó  ồ sơ 

bện  án,   ông xá  địn  đượ  việ  p  u t uật t ẩ     là ng y tại vết t ương 

do ông H g y r . Văn bản    n  tr  S  Y tế   àn  p ố Hồ C   Min  trả lời 

xá  địn  bá  s  M p  u t uật t ẩ       ông đúng   ứ  năng,   ông đúng 

giấy p ép,   ông  ó  ó  đơn t u tiền t eo quy địn      tài    n . Do đó đề 

ng ị sử  án sơ t ẩ ,   ông   ấp n ận yêu  ầu     bà M đối với ông H. Bà L 

b  sung    iến ngoài ra bá  s  M còn không niêm yết giá p  u t uật t ẩ    . 

Nguyên đơn bà M trìn  bày bà đồng   việ  rút yêu  ầu p ản tố     ông 

H, bà L. Bà M giữ nguyên yêu  ầu    i  iện và đồng   với quyết địn  bản án 

sơ t ẩ . 

 ại p iên t   đại diện Viện  iể  sát p át biểu    iến về việ  tu n t eo 

p áp luật       ẩ  p án, Hội đồng xét xử đúng t eo quy địn      p áp luật. 

Việ    ấp  àn  p áp luật     n ững người t    gi  tố t ng đúng t eo quy 

địn . Về nội dung giải quyết v  án do ông H, bà L rút yêu  ầu p ản tố số tiền 

271.000.000 đồng nên đề ng ị áp d ng  iều 299 Bộ luật  ố t ng d n sự đìn  

c   yêu  ầu p ản tố     ông H, bà L. Về   áng  áo yêu  ầu xe  xét lại về t ời 

 iệu yêu  ầu    i  iện     bà M và kháng cáo ông H   ông đồng   trả số tiền 

bồi t ường   i p   t ẩ     30.200.000 đồng   o bà M là không  ó  ơ s    ấp 

n ận p ần   áng  áo này nên đề ng ị giữ nguyên quyết địn      bản án sơ 

t ẩ . 

S u   i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ v  án đã đượ   iể  tr  tại 

p iên t   và  ăn  ứ vào  ết quả tr n  t ng tại p iên t  ,    iến p át biểu     

đại diện Viện  iể  sát. 

          CỦA  ÒA     

[1] Về sự việ  xãy r  d n đến tr n    ấp  á  đương sự t ống n ất   oảng 17 

giờ ngày 12/02/2011, giữ  bà M và bà L có m u t u n, xô xát t ì bà M bị ông H đán  

g y t ương t        t vùng  á bên p ải t  lệ t ương tật là 13 .  ến ngày 17/02/2012 

và ngày 18/6/2012, ông H bị  oà án  ấp sơ t ẩ  và p ú  t ẩ  xử p ạt tù về tội Cố   

g y t ương t    và p ải bồi t ường t iệt  ại sứ    o    o bà M t ng  ộng 14.816.675 

đồng; riêng   i p   t ẩ     vết s o trên   t vùng  á bên p ải   ư  đượ  bồi t ường 
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do tại t ời điể  xét xử án  ìn  xự thì bà M   ư  đi ph u t uật t ẩ     nên đượ  tá   

ra giải quyết b ng v  án d n sự. S u   i p  u t uật t ẩ     bà M    i  iện yêu  ầu 

ông H p ải trả số tiền   i p   t ẩ     là 30.800.000 đồng. Ông H   ông đồng   t eo 

yêu  ầu    i  iện bà M. Ông H, bà L yêu cầu bà M bồi t ường t iệt  ại số tiền t ng 

 ộng 271.000.000 đồng.  

[2]     án  ấp sơ t ẩ  xá  địn : Việ  bà M yêu  ầu ông H bồi t ường t iệt 

 ại chi phí thẩ     30.000.000 đồng; chi phí thự  tế đi p  u t uật t ẩ     vết s o 01 

  uyến (lượt đi và lượt về  là 100.000 đồng x 02 lần   200.000 đồng là  ó  ơ s  do 

yêu  ầu có thật, p ù hợp với   i p í thự  tế p  u t uật vì  ơ s  t ẩ         bá  sĩ 

Nguyễn  ứ  M đã đượ  S  y tế  ấp Giấy p ép hoạt động,  in  do n  và phạ  vi 

chuyên môn loại  ình Phòng khám chuyên khoa Ph u t uật t ẩ    ,   i p í ph u 

t uật do  ơ s   in  do n  tự quyết địn    ông trái p áp luật. Bá  sĩ M   ng xá  n ận 

chi phí này không bao gồ    i p í hút m  b ng sử d ng vào m   đích thẩ     vết 

s o,   ng   ông nh       đ    là  đ p   ác.  

[3] Việ  ông H, bà L   ông đồng ý bồi t ường t eo yêu cầu     bà M với lý do 

thời  iệu    i  iện     bà M đã hết. Căn  ứ vào Bản án hình sự sơ t ẩ  số 

10/2012/HSST ngày 17/02/2012       a án n  n d n  uyện C  u   đã n ận địn  do 

yêu cầu     bà M về số tiền t ẩ     vết s o   ư   ó  ó  đơn   ứng từ  ung  ấp đượ  

nên tá   r  để giải quyết b ng  ột v   iện dân sự   ác. Ông H kháng cáo xin giả  

n    ìn  p ạt, Tòa án nhân dân t n   ồng   áp xét xử p ú  t ẩ  v  án t eo Bản án 

số 136/2012/HSP  ngày 18/6/2012. Ngày 12/11/2013 bà M  ó đơn    i  iện nên v  

án v n   n t ời  iệu    i  iện.  

[4] Việ  bà L cho r ng bà M không cung cấp đượ   ó  đơn t eo quy địn      

tài chính về tiền chi phí p  u t uật t ẩ     nên   ông đồng ý bồi t ường là   ư  p ù 

hợp, vì bà M có đến  ơ s  t ẩ         bác s  M để t ẩ     vết s o, đượ  xuất  óa 

đơn x n   ó đóng dấu  ơ s  t ẩ     và ký tên c   bác s  M. Bác s  M   ng xác 

nhận bà M có p  u t uật t ẩ     vết s o trên gương   t chi phí số tiền 30.000.000 

đồng là sự t ật. Còn việ   ơ s  t ẩ       ông xuất  ó  đơn đỏ là do  ơ s    ông 

tuân th  đúng quy địn  về tài chính thuế, việ  này do  ơ qu n quản lý về t uế xe  xét 

xử lý nếu xét thấy  ó vi phạ , đây không phải là  ăn  ứ để xá  địn  bà M làm giả 

  ứng từ   i p í thẩ      o     i p í thẩ       ông hợp p áp.  

[5] Ông H, bà L yêu cầu dựng lại  iện trường, yêu cầu giá  địn  lại t  lệ   vết 

s o     bà M do vật gì gây ra.  Xét thấy  á  yêu  ầu,  á  vấn đề này đã đượ  xe  xét, 

giải quyết, xét xử b ng Bản án hình sự sơ t ẩ  số 10/2012/HSS  và Bản án phúc 

thẩ  số 136/2012/HSP , nên không xem xét lại.  ừ đó   ấp n ận yêu  ầu    i  iện 

bà M số tiền 30.200.000 đồng đối với ông H.  

[6]  ét yêu  ầu p ản tố     ông H, bà L về việ  yêu  ầu bà M bồi t ường t iệt 

 ại tiền di dời n à, t n t ất tin  t ần, t n t ất d n  dự, 30 ngày  ông l o động, 04 

tháng ông H   tù, 04 nă  t ất t oát với t ng  ộng số tiền là 271.000.000 đồng. Lý do 

  i bên xô xát đán  n  u d n đến việ  ông H p ải chấp  àn   ìn  p ạt tù, s u đó bị 

 ất t u n ập. Xét việ  yêu  ầu ông H, bà L là   ông đúng quy địn  p áp luật,   ng 

n ư không cung cấp được chứng  ứ   ứng  in  bà M đã gây thiệt  ại nên không có 

 ăn  ứ   ấp n ận yêu  ầu p ản tố này     ông H, bà L. 
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[7] S u   i xét xử sơ t ẩ  ông H, bà L   ông đồng     áng  áo bản án sơ 

t ẩ .  rong quá trìn  xét xử p ú  t ẩ  bà L  ung  ấp t ê    ứng  ứ  ông văn số 

213/ tr  ngày 05/4/2018     Thanh tra S  Y tế   àn  p ố Hồ C   Min  trả lời đơn 

bà L về việ  p ản ánh  ơ s    ẩ     viện bá  s  M. Nội dung  ông văn xá  địn  tại 

t ời điể  ngày 18/7/2012 bá  s  M p  u t uật t ẩ       o bà M với    t uật “p  u 

t uật hút    b ng tiê  lên  á    n  s o” là   ư  đượ  S  Y tế p ê duyệt  á  nội 

dung p ản án    á  về  ó  đơn tài    n , t uế..   ông t uộ  t ẩ  quyền     S  Y tế. 

Về   i p   p  u t uật t ẩ     bà L tiếp t     iếu nại , S    tế   àn  p ố Hồ C   

Min   ó văn bản số 5493/S  -VP ngày 28/8/2018  ung  ấp t ông tin   o     án 

  n  xá  địn , t eo   oản 5  iều 88     Luật   á  bện ,   ữ  bện  quy địn : 

Cơ s    á  bện ,   ữ  bện  tư n  n đượ  quyền quyết địn  và p ải niê  yết 

 ông    i giá dị   v    á  bện ,   ữ  bện . Ngoài r , Hội đồng xét xử  ấp 

p ú  t ẩ  xét việ  bà M chọn  ơ s  t ẩ         bá  s  M để p ẩu t uật t ẩ  

   t ì bà M   ông t ể biết bá  s  M   ư  đượ   ấp giấy p ép n ưng  ó đ  

  ứng  ứ   ứng  in  t ự  tế bà M  ó p  u t uật t ẩ     và t  n  toán số 

tiền 30.000.000 đồng   o  ơ s  t ẩ     bá  s  M. 

[8]   eo quy địn  p áp luật t iệt  ại vật   ất do sứ    ỏe bị x   p ạ  

đượ  xá  địn  ngoài   i p     o việ   ứu   ữ  điều trị bồi dư ng tại t ời điể  

sau khi xảy r  việ  t ương t    t ì   n đượ  t n  các chi phí khác để   ắ  p    

 ột p ần   ứ  năng      ơ t ể bị  ất  o   bị giả  sút     người bị t iệt  ại. 

Do đó ngoài việ  t iệt  ại về vật   ất bà M p ải   ịu   i p   để điều trị t ì đối 

với vết t ương bà M bị trên gương   t  ó đường  ắt lõ  dài vùng  á p ải 

 á   2   s u đuôi  ắt  ó vết s o đỏ  ìn  v ng  ung,   ế  từ trên xuống dưới, 

     t ướ  dài 5,5cm; rộng 0,2  .    lệ t ương tật 13 , xếp loại t ương tật 

vĩn  viễn. Bà M là  ng ề uống tó , buôn bán tạp  ó  và p   tiếp việ     p 

ản      ông   ng Hựu H (  ồng bà M) thì vết t ương gương   t là  ản  

 ư ng đến t n t ất tin  t ần   n ản   ư ng đến  ông việ  bà M đ ng là . Do 

đó đối với yêu  ầu     bà M là  oàn toàn p ù  ợp quy đin  p áp luật. 

[9]  ừ n ững n ận địn  trên xét đề ng ị     đại diện Viện  iể  sát là  ó 

 ăn  ứ p ù  ợp p áp luật nên   ấp n ận. Hội đồng xét xử p ú  t ẩ  quyết 

địn  đìn      yêu  ầu p ản tố     ông H, bà L đối với bà M; giữ nguyên bản án 

sơ t ẩm,   ông   ấp n ận yêu  ầu kháng cáo     ông H, bà L số tiền trả   o 

bà M. Cá  p ần   n lại     bản án sơ t ẩ    ông bị   áng  áo,   áng ng ị  ó 

 iệu lự   ể từ ngày  ết t ời  ạn   áng  áo,   áng ng ị. 

[10] Về án p   d n sự p ú  t ẩ : Do ông H, bà L rút yêu  ầu    i  iện 

và   áng  áo     yêu  ầu p ản tố.  ồng t ời kháng cáo ông H   ông đượ  

  ấp n ận giữ nguyên bản án sơ t ẩ  nên ông H, bà L p ải   ịu án p   p ú  

t ẩ . 

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾ        

Căn  ứ  các  iều 148; 289; 299;    oản 1,   oản 4 điều 308     Bộ luật tố t ng 

dân sự nă  2015;  
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 -  iều 604, 605, 607, 608, 609, 611     Bộ luật d n sự nă  2005 (nay là các 

 iều 584, 585, 588, 589, 590, 592 và  iều 688     Bộ luật d n sự nă  2015);  

- Cá   iều 27 c    P áp lện  án phí, lệ p       án nă  2009. 

-  iều 29, 48     Ng ị quyết số 326/2016/UBN VQH14 ngày 30/12/2016 quy 

địn  về  ứ  t u,  iễn, giả , t u, nộp, quản l  và sử d ng án p   và lệ p í Tòa án.   

K ông   ấp n ận   áng  áo     ông  rần Văn H, bà Bùi   ị Ki  L. 

1/ Giữ nguyên bản án sơ t ẩ .  

C ấp n ận  ột p ần yêu cầu bồi t ường t iệt  ại sức   ỏe     bà C ung   ị 

M.  

 Buộ  ông  rần Văn H bồi t ường t iệt  ại sứ    o    o bà C ung   ị M là 

30.200.000 đồng. 

Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án,  à bên p ải t i  àn  án   ư  t i 

 àn  xong  á    oản tiền t ì  àng t áng   n p ải   ịu tiền lãi b ng 50   ứ  

lãi suất theo quy địn  tại   oản 1  iều 468     Bộ luật d n sự nă  2015 tương 

ứng với t ời gi n   ư  t i  àn    o đến   i thi hành án xong. 

 2/ H y  ột p ần bản án sơ t ẩ . 

  ìn      toàn bộ  á  yêu  ầu bồi t ường t iệt  ại số tiền 271.000.000 đồng     

ông  rần Văn H, bà Bùi   ị Ki  L đối với bà C ung   ị M.  

 3/ Về án p   d n sự sơ t ẩ :  

 - Bà C ung   ị M đượ   iễn nộp toàn bộ án p   d n sự sơ t ẩ .  

 -  ng  rần Văn H p ải   ịu án p   d n sự sơ t ẩ  là 1.510.000 đồng.  

 -  ng  rần Văn H và bà Bùi   ị Kim L p ải   ịu án p   d n sự sơ t ẩ  là 

13.550.000 đồng. K ấu trừ số tiền tạ  ứng án p   bà Lê đã nộp 3.137.000 đồng theo 

biên l i t u tạ  ứng án p   số 12142 ngày 22/9/2017     C i       i  àn  án d n sự 

 uyện Châu T.  ng  rần Văn H và bà Bùi   ị Ki  L   n p ải nộp tiếp 10.413.000 

đồng.  

4/ Về án p   d n sự p ú  t ẩ :  

-  ng  rần Văn H và bà Bùi   ị Ki  L   i người p ải   ịu án p   d n sự 

p ú  t ẩ  là 300.000 đồng. K ấu trừ số tiền tạ  ứng án p   bà L đã nộp 300.000 

đồng theo biên l i t u tạ  ứng án p   số 12387 ngày 17/11/2017; ông H đã nộp 

300.000 đồng theo biên l i t u tạ  ứng án p   số 12386 ngày 17/11/2017     C i     

  i  àn  án d n sự  uyện Châu T.  ng  rần Văn H và bà Bùi   ị Ki  L   ông p ải 

nộp t ê .  

Trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại điều 2 Luật t i 

hành án dân sự t ì người đượ  t i  ành án dân sự, người p ải t i  ành án dân sự, 

người  ó quyền lợi, ng ĩ  v  liên quan có quyền t ỏ  t uận t i  ành án, quyền yêu cầu 

thi hành án, tự nguyện t i  ành án ho   bị  ư ng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  ác 

điều 6, 7, 7a, 7b và 9 c   Luật t i  ành án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện 

t eo quy địn  tại  iều 30 Luật t i  ành án dân sự. 
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Bản án p ú  t ẩ   ó  iệu lự  p áp luật  ể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Cá  đương sự; 

- Viện  iể  sát t n   ồng   áp; 

- Tòa án n  n d n  uyện Châu T; 

- C i      HADS  uyện Châu T; 

- Lưu  ồ sơ v  án, VP. 

    M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM      – C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 
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